
Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  

Câu 1 (6,0 điểm) 

Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản 

trong những năm 70 của thế kỉ XX? Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ sự phát triển đó? 

Câu 2 (4,0 điểm) 

a) Xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh lạnh là gì? 

b) Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách 

thức đối với các dân tộc? 

Câu 3 (6,0 điểm) 

Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Năm 1427, số vốn đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phrăng, gấp nhiều lần 

vào thời kì trước chiến tranh. Diện tích trồng cao su tăng từ 15 ngàn hécta năm 1918 lên 

120 ngàn hécta năm 1930. Nhiều công ty cao su lớn ra đời: Công ty đất đỏ, Công ti Mi-

sơ-lanh, công ty cây nhiệt đới,... Tư bản Pháp cũng chú trọng đến công ty khai mỏ. Các 

công ty than từ trước đều được bỏ vốn thêm và hoạt động mạnh hơn. Nhiều công ty than 

mới nối tiếp nhau ra đời: Công ty than Hạ Long – Đồng Đăng, Công ty than và kim khí 

Đông Dương,...” 

(Trích: Sách giáo khoa Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 55-56) 

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân 

Pháp ở Việt Nam trên lĩnh vực nào? 

b) Trình bày các nội dung chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trên lĩnh 

vực đó.  

Câu 4 (4,0 điểm) 

a) Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” tác giả Chế Lan Viên có viết: “Phút khóc 

đầu tiên là phút Bác Hồ cười” đã phản ánh sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động cách 

mạng của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 - 1925? Ý nghĩa của sự kiện này đối với cách 

mạng Việt Nam là gì? 

b) Từ những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 

1925, hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị về tư tưởng, 

chính trị tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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Câu 1. (6,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nguyên 

nhân 

khách 

quan 

+ Sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. 0.5 

+ Những thành tựu tiến bộ của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại. 0.5 

Nguyên 

nhân chủ 

quan 

+ Truyền thống văn hóa, giáo dục của người Nhật, sẵn sàng tiếp thu 

những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. 
0.5 

+  Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật 

Bản. 
0.5 

+ Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát 

triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế 

liên tục tăng trưởng. 

0.5 

+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù 

lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm là nhân tố quyết định hàng 

đầu. 

0.5 

+ Chi phí quốc phòng ít nên có điều kiện tập trung cho phát triển kinh tế. 0.5 

+ Tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển (áp dụng tiến bộ khoa học, 

tận dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật, nguồn viện trợ từ Mỹ). 
0.5 

 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học 

kĩ thuật, coi trọng nhân tố con người, ưu tiên phát triển giáo dục để đào tạo nguồn lực, 

nâng cao vai trò của nhà nước,... 

*Lưu ý: Học sinh trả lời các ý khác nếu đúng vẫn tính điểm. 

2.0 

Câu 2. (4,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

❖ Xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh lạnh là hòa bình ổn định và hợp tác phát 

triển kinh tế. 
0.5 

Thời cơ 

+ Có điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế thế giới của khu vực. 0.5 

+ Có điều kiện khai thác nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật, học hỏi kinh nghiệm 

quản lý của các nước lớn hơn. 
0.5 

+ Rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa 

học kĩ thuật vào sản xuất. 
0.5 

+ Các dân tộc ngày càng có tiếng nói chung, đoàn kết cùng nhau đấu 

tranh vì một thế giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển. 
0.5 

Thách thức 

+ Đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới và quan hệ 

thương mại quốc tế còn nhiều bất bình đẳng. 
0.5 

+ Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và độc lập, chủ quyền quốc gia. 0.5 

+ Tăng khoảng cách giàu nghèo và những bất công trong xã hội. 0.5 

Câu 3. (6,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

❖ Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực 

dân Pháp ở Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế. 
1.0 

Nông 

nghiệp 

+ Bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp. 0.5 

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền, các công ty cao su được 

thành lập. 
0.5 



Công 

nghiệp 

+ Đẩy mạnh khai mỏ (khai thác than, kim loại). 0.5 

+ Mở thêm một số ngành công nghiệp nhẹ nhằm tận dụng tài nguyên và 

nhân công (rượu, diêm, xay xát gạo,…) 
0.5 

+ Hạn chế tối đa các ngành công nghiệp nhẹ. 0.5 

Thương 

nghiệp 

+ Độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế cao với hàng hóa của nước 

ngoài, giảm hoặc miễn thuế với hàng hóa của Pháp. 
0.5 

+ Đẩy mạnh giao lưu buồn bán nội địa. 0.5 

Giao thông 

vận tải 

+ Xây dựng một số tuyến đường sắt, đường bộ nhằm phục vụ công cuộc 

khai thác và mục đích quân sự.  
0.5 

Tài chính 

+ Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế, phát hành 

giấy bạc. 
0.5 

+ Tăng thuế cũ, đặt thuế mới. 0.5 

Câu 4. (4,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

❖ Câu thơ phản ánh sự kiện: Tháng 7 /1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần 

thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. 
0.5 

Ý nghĩa của 

sự kiện: 

Nguyễn Ái Quốc đã xác định được con đường giải phóng dân tộc theo 

khuynh hướng vô sản, mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về 

đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX. 

0.5 

Vai trò về 

chuẩn bị tư 

trưởng 

chính trị 

+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là cách 

mạng vô sản….. 
0.75 

+ Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin thông qua các tờ báo và tác 

phẩm (báo Sự thật, báo Thanh niên, tác phẩm Đường Kách mệnh, bản án 

chế độ thực dân Pháp,…)…… 

0.75 

Vai trò về 

chuẩn bị về 

tổ chức 

+ Sáng lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên tháng 6 năm 1925 được 

xem là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam….. 
0.75 

+ Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách 

mạng Việt Nam…… 
0.75 

 

- HẾT - 

 

 

 


